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1. PHẦN CHUNG

- Họ và tên:                 Nguyễn Văn Sơn
- Ngày, tháng, năm sinh:                      22 tháng 12 năm 1965
- Đơn vị công tác:             Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng
- Tên sáng kiến kinh nghiệm:   Nguyên tắc và các bước xây dựng đề thi trắc nghiệm - Triển khai ứng dụng phần mềm KENTEST trộn đề thi trắc nghiệm
- Danh hiệu thi đua đăng ký:   Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
- Thời gian thực hiện : Từ ngày 20 tháng 9 năm  2014… đến ngày 30 tháng 12 năm  2014
NHẬN XÉT CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

2. PHẦN NỘI DUNG

2.1 Đặt vấn đề 
1. Xuất phát điểm: - Caên cöù quyeát ñònh cuûa Boä Tröôûng Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo veà qui cheá toå chöùc ñaøo taïo, kieåm tra, thi vaø coâng nhaän toát nghieäp Ñaïi hoïc vaø Cao ñaúng heä chính quy vaø baäc trung caáp chuyeân nghieäp heä chính qui veà quy cheá thi, kieåm tra vaø coâng nhaän toát nghieäp trong ñaøo taïo heä chính qui; caên cöù tình hình ñaøo taïo thöïc teá taïi tröôøng, 
Xaây döïng caùc nguyeân taùc vaø caùc böôùc ñeå bieân soaïn ñeà thi traéc nghieäm . Ứng dụng phần mềm kentest để trộn đề thi , in đề , phiếu chấm, đáp án 
Xuất  phát từ công việc xây dưng bộ đề thi trắc nghiệm gặp nhiều khó khăn 
2. Lý do:

Phục vụ cho công tác chuyên môn 

3. Tầm quan trọng :

Giúp định hướng được việc biên  soạn và xây dựng câu hỏi thi trắc nghiệm một cách khoa học và khách quan nhanh chóng chính xác
4. Phạm vi ứng dụng:
Cho toàn bộ các môn học có tổ chức thi trắc nghiệm
2.2 Nội dung 
NGUYÊN TẮC VÀ CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
A. CÁC MỤC TIÊU VỀ KIẾN THỨC
      Đánh giá kiến thức, nhằm xác định trình độ kiến thức của người học, sử dụng bảng phân loại mục tiêu giáo dục của J.Bloom. trong đó lĩnh vực nhận thức có 6 mức độ , từ 1 là thấp nhất, đến 6 là cao nhất.


	Mức độ
	Định nghĩa

	1. Biết
	Tái hiện, nhắc lại các sự kiện

	2. Thông hiểu
	Trình bày, giải thích, thông hiểu ý nghĩa các sự kiện

	3.Áp dụng
	áp dụng các nguyên lý, định luật vào trường hợp riêng biệt, đơn giản

	4. Phân tích
	áp dụng các nguyên lý, định luật vào trường hợp riêng biệt, phức tạp

	5. Tổng hợp
	áp dụng các nguyên lý, định luật vào trường hợp phức hợp để trình bày một giải pháp mới

	6. Đánh giá
	Áp dụng các nguyên lý, định luật vào trường hợp để đưa ra các giải pháp mới và so sánh chúng với các giải pháp đã biết có phê phán, lập luận


Dựa vào bảng trên, khi xây dựng ngân hàng câu hỏi ta xác định loại câu hỏi, số lượng câu hỏi và biên soạn các câu hỏi để đánh giá kiến thức và kỹ năng và trí tuệ của học sinh.
B. NGUYÊN TẮC BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
       - Câu trắc nghiệm phải đảm bảo đánh giá được mức độ tối thiểu về kiến thức lý thuyết theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề đã đề ra.
       - Câu trắc nghiệm phải đảm bảo tính khách quan, độ tin cậy, độ phân biệt và độ khó phù hợp.
       - Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm phải phủ hết nội dung lý thuyết của môn học.
C. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
       - Để biên soạn ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cần phải thành lập nhóm biên soạn ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm gồm các giáo viên dạy môn học đó, những cán bộ giáo viên có năng lực và kinh nghiệm giảng dạy từ 3 năm trở lên. Nhà trường có thể huy động tất cả các giáo viên tham gia biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan và có một nhóm giáo viên cốt cán rà soát , hiệu chinh các câu hỏi được các giáo viên biên soạn.
       - Việc biên soạn ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm được tiến hành theo các bước sau:
Bước 1: Xác định số lượng các loại câu trắc nghiệm phù hợp cần biên soạn để đánh giá kiến thức, kỹ năng của từng môn học
Bước 2: Biên soạn các câu trắc nghiệm khách quan
Bước 3: Thử nghiệm độ khó và độ phân biệt của các câu trắc nghiệm.
Bước 4: loại bỏ hoặc chỉnh sửa các câu trắc nghiệm không có độ khó và độ phân biệt phù hợp.
Bước 5: hoàn chỉnh ngân hàng câu trắc nghiệm sau khi lấy ý kiến của ít nhất 5 giáo viên có kinh nghiệm và chuyên gia thực tiễn.
Bước 6: trình thẩm định và nghiệm thu ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm.
D. CÁC LOẠI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Câu hỏi trắc nghiệm khách quan có 4 loại: đa phương án, đúng sai, ghép hợp, điền khuyết, trong đó câu hỏi đa phương án được dùng phổ biến hơn cả.
1) Câu hỏi điền khuyết: Là loại câu hỏi cung cấp không đầy đủ thông tin, yêu cầu học sinh phải bổ sung, điền thông tin vào chỗ trống. câu hỏi điền khuyết có thể được viết theo 1 trong 6 dạng sau:
-    Một câu có để trống 1 hoặc vài từ, học sinh có nhiệm vụ đọc kỹ câu đó rồi tìm và điền các từ thích hợp vào chỗ trống.
-    Một câu có để trống 1 hoặc vài chỗ, giáo viên cho trước 2 hoặc 3 từ hoặc cụm từ(viết trong ngoặc) để học viên chọn hoặc điền vào chỗ trống.
-    Một hình vẽ không có chú thích, hoặc chú thích thiếu, người học phải điền chú thích vào vị trí cần thiết.
-    Hình vẽ bỏ sót vài nét, yêu cầu người học vẽ thêm cho hoàn chỉnh.
-    Sơ đồ bỏ trống vài khâu hoặc mũi tên, yêu cầu người học vẽ hoặc vẽ thêm cho đủ.
-    Một câu hỏi xác định cụ thể số ý phải trả lời, ue6u cầu học viên phải viết các ý đó.
     Cho dù câu hỏi điền khuyết được trình bày theo dạng nào thì loại này cũng yêu cầu giáo viên làm ngân hàng câu hỏi sao cho các câu trả lới được thể hiện bằng những từ đơn độc, hoặc bằng những cụm từ đơn giản, hoặc bằng 1,2 câu ngắn
Khi soạn câu hỏi điền khuyết bao giờ cũng bắt đầu bằng một câu mệnh lệnh thức để nói rõ yêu cầu như là một sự hướng dẫn để học viên trả lời.
Vì học sinh phải đưa ra câu trả lời chính xác nên khi soạn câu hỏi phải cẩn thận, để càng rõ càng tốt, không đưa ra câu trả lới bằng cách cung cấp qua nhiều đoạn trống nối nhau.
 Những nguyên tắc giúp giáo viên xây dựng đúng những câu trắc nghiệm điền khuyết.
- Sử dụng ngôn từ của riêng mình. Việc trích đoạn từ 1 cuốn sách nào đó chỉ khuyến khích học vẹt. hãy làm cho học sinh suy nghĩ càng nhiều càng tốt.
- Chỉ kiểm tra các phần kiến thức quan trọng: tránh những câu hỏi không có giá trị, chỉ kiểm tra cái mà học viên phải biết từ trí nhớ.
- Phải rõ ràng, tường minh và chắc chắn chỉ có 1 câu trả lời đúng.
- Không đưa ra quá nhiều chỗ trống, 1 hoặc 2 khoảng trống trong một câu là đủ. Nhiều chỗ trống hơn có thể làm cho câu hỏi không thể làm được
- Giữ cho tất cả các chỗ trống có độ dài như nhau. Không sử dụng các chỗ trống ngắn cho các ý trả lời ngắn, những đầu mối như thế học sinh có thể đoán được rất nhanh. Không đưa những từ có tính gợi ý về ngữ pháp vào câu trả lời. cũng cần tránh viết các từ loại “cái”, “chiếc” hoặc “ con” trước chỗ trống.
Cách cho điểm: Câu hỏi được chấm bằng những từ, cụm từ hoặc các ý trả lời đúng. Nếu đúng thì nhận số điểm đã quy đ5nh theo thang điểm( do giáo viên hoặc hội đồng giám khảo quy định). Nếu sai sẽ được điểm 0.
Ưu điểm:
 - Dạng câu hỏi điền khuyết là dạng câu hỏi có câu trả lời ngắn va nhanh nên có thể hỏi trên diện rộng của chương trình do đó làm tăng tính giá trị.
 - Chấm điểm nhanh và chính xác, hơn nữa điểm cho căn cứ vào các ý, các từ được xác định rõ ràng nên phương pháp này đáng tin cậy.
 - Có nhiều dạng nên kiểm tra được nhiều khía cạnh.
Nhược điểm: 
 - Dạng câu hỏi này thường chỉ kiểm tra được trí nhớ đơn thuần trừ khi giáo viên phối hợp với 1 tình huống thực tế, lúc đó câu trả lờ của học viên không đơn thuần chỉ là vận dụng trí nhớ mà là áp dụng kiến thức vào việc giải quyết một vấn đề thực tế.
 - Khi soạn câu hỏi, giáo viên rất dễ sa vào các chi tiết vụn vặt, ít bổ ích mà ít chú ý ( hoặc có chú ý nhưng khó viết) đến các kiến thức thiết yếu.
  - Các câu trả lời do học viên viết ra có thể có sự sai lệch so với “đáp án” mặc dù về bản chất vẵn đúng. Điều này làm cho cách chấm điểm dù sao cũng kém tin cậy hơn một vài loại câu hỏi khác( ví dụ so với câu hỏi lựa chọn đa phương án).
Một số điểm cần lưu ý khi viết câu hỏi điền khuyết:  
 - Nếu câu hỏi được viết ra dưới dạng điền từ hoặc cụm từ thì giáo viên cần chọn từ hoặc cụm từ đặc hiệu cho trường hợp đó, tránh điền những từ mang nghĩa chung chung, tránh lấu một câu bất kỳ trong sách giáo khoa, giáo trình rồi bỏ đi một vài từ và bắt học sinh điền vào.
 - Nếu câu hỏi được viết dưới dạng sơ đồ và hình vẽ thì cần ghi chú ở dưới tên sơ đố hoặc tên hình vẽ để học viên định hướng được chính xác là GV đang yêu cầu họ trả lời cái gì và thuộc phần nào? Nhất là với hình vẽ, nhiều khi học viên không nhận được dạng do hình vẽ không rõ.
 - Những sơ đồ hoặc hình vẽ quá phức tạp, chỉ nên yêu cầu học viên điền vào đội chỗ quan trọng.
2) Câu hỏi đúng/sai
Câu hỏi đúng/ sai có hai dạng:
Dạng có thân chung: sau thân chung là các câu trả lời, những câu trả lời có thể đúng, có thể sai,. Nhiệm vụ của học viên là phải nhận định các câu hỏi này để xem câu nào đúng, câu nào sai rồi viết chữ Đ đúng), hoặc chữ S( sai) vào cuối hoặc đầu câu tương ứng.
*Thân chung: có thể là một cụm từ, hoặc một vấn đề mang tính lý thuyết
*Câu trả lời: có 5 câu trả lời cho phần thân chung hoặc cũng có thể có số câu trả lời nhiều hơn. Tuy nhiên, khi viết câu hỏi đúng/sai theo dạng này thường viết 5 câu trả lời, ít khi viết ít hơn, cũng có khi viết nhiều hơn.
dạng không có thân chung:
Ở dạng này câu hỏi đúng/ sai được viết dưới dạng một loạt các câu hoàn chỉnh.nội dung của các câu này có  thể cùng trong một chủ đề nhưng cũng có thể diễn đạt các chủ đề hoàn toàn khác nhau.
Ưu điểm của trắc nghiệm đúng/ sai
-  Đây là dạng câu hỏi trả lời nhanh nên có thể hỏi trên diện rộng của chương trình
-  Đây là dạng câu hỏi GV dễ viết và không mất thời gian để tìm cách “ đánh lạc” học viên, vì vậy có thể viết với số lượng lớn bao phủ chương trình.
-  Nếu được viết đúng cách, loại câu hỏi này sẽ kiểm tra được nhiều khía cạnh liên quan đến nhau của một vấn đề, một chất….
-  Rất tin cậy ở khía cạnh học viên không phải viết câu trả lời( đảm bảo hoàn toàn đúng với đáp án) như loại câu hỏi điền khuyết nên GV cho điểm rất dễ và rất thống nhất.
Nhược điểm của trắc nghiệm đúng/ sai
-  Nhược điểm lớn nhất của dạng câu hỏi đúng/ sai là học viên có thể “ đoán mò” mà vẫn có khả năng đúng 50%. Chính nhược điểm này đã hạn chế tính giá trị của phương pháp.
Cách cho điểm: 
- Với dạng câu hỏi này, cứ mỗi câu đúng với đáp án, giáo viên sẽ cho điểm, thông thường các giáo viên hay cho mỗi câu trả lời đúng 1 điểm
-  Khác với câu hỏi loại khác, loại câu hỏi đúng/ sai nếu học sinh trả lời sai đáp án sẽ bị trừ đúng số điểm mà học viên sẽ nhận được nếu trả lời đúng. Tuy nhiên tổng số điểm của phần câu hỏi đúng/ sai không là số âm, thấp nhất cũng chỉ là 0.
Ví dụ:trong bài kiểm tra có 10 câu hỏi đúng/ sai, mỗi câu được 1 điểm nếu trả lời đúng , học viên trả lời được 4 câu đúng với đáp án, còn 6 câu trả lời sai, tổng điểm phần này sẽ là; 4 câu đúng được +4 điểm; 6 câu sai bị -6 điểm. tổng điểm của phần này là 0 điểm( chứ không -2 điểm)
Một số điểm cần lưu ý khi viết câu hỏi đúng/ sai
- Không nên viết những câu hỏi về những chi tiết vụn vặt của chương trình
- Trình tự các câu đúng/ sai không nên theo quy luật để tránh học viên đoán mò
3) Trắc nghiệm ghép hợp
Người ta có thể đưa ra nhiều khả năng trắc nghiệm ghép đôi phong phú, phù hợp để đánh giá các mức độ kiến thức khác nhau.
Các câu trắc nghiệm ghép hợp có thể được xây dựng với các đồ vật có thực, các bức tranh, bản vẽ hoặc các mô hình.
*Cấu trúc của bài trắc nghiệm ghép hợp:
+ Câu trắc nghiệm ghép hợp thường có hai bộ phận, đó là hai danh mục
-  Danh mục thứ nhất gọi là tiền đề ( thường là danh mục bên trái)
-  Danh mục thứ hai gọi là danh mục trả lời danh mục bên phải)
Người dự thi có nhiệm vụ làm phù hợp mỗi câu tiền đề bằng một ý trả lời đúng tương ứng, ý trả lời đúng tùy thuộc vào điều kiện quan hệ được nói rõ trong phần hướng dẫn.
*Xây dựng các câu trắc nghiệm ghép hợp:
Các câu trắc nghiệm ghép hợp cấn được xây dựng một cách cẩn trọng để sử dụng vào việc đánh giá kiến thức học viên. Những nguyên tắc sau đây sẽ giúp các GV xây dựng đúng đắn các câu trắc nghiệm ghép hợp.
- Sử dụng một số lượng hợp lý các tiền đề và các ý trả lời
đa số các chuyên gia tán thành với con số tối thiểu là 5 câu cho mỗi danh mục, ít câu quá làm cho học viên dễ đoán ra, nhiều câu quá đòi hỏi học viên phải đọc bản danh mục nhiều lần mới có thể trả lời được.
- Các tiền đề hoặc các ý trả lời trong một danh mục phải đồng nhất:
Tất cả các câu trong một danh mục phải thuộc cùng một loại đồ vật. nếu một danh mục là công cụ thì tất cả các câu trong danh mục là công cụ, chứ không được là danh mục  bao gồm cả vật liệu và công cụ.
- Tất cả các câu trắc nghiệm ghép hợp phải được viết trong một trang giấy đơn lẻ.( học viên không cần lật các trang để hoàn thành bài trắc nghiệm)
- Liệt kê đủ số ý trả lời sai cho còn dư thừa một vài ý bỏ lại về sau
Số ý trả lời có nhiều hơn số tiền đề. Một cách khác có hiệu quả là cho phép một ý trả lời được sử dụng nhiều hơn một lấn.
- Liệt kê các câu trả lời theo một trình tự logic
Ngày tháng cần lập theo trình tự thời gian; tên học viên liệt kê theo vần chữ cái; những trình tự logic khác có thể là kích thước và tầm quan trọng.
- Các tiền đề có thể dài, nhưng câu trả lời phải ngắn gọn
Thường thì các học viên đọc tiền đề trước và sau đó mới xem đến danh mục các câu trả lời. các câu trả lời quá dài thì học viên có thể bị lẫn lộn.
- Tránh những đường hướng ghép hợp sẵn.
Người ta có thể xếp đặt câu trả lời ở nửa bên dưới của danh mục, trong khi tiền đề làm phù hợp lại ở nửa bên trên hoặc xáo trộn không theo một trật tự nào.
- Có lời hướng dẫn đơn giản, rõ ràng.
 Nói rõ, đánh dấu các mục như thế nào cũng như mối quan hệ mà ta  chờ đợi giữa tiền đề và câu trả lời
4)   Câu hỏi lựa chọn đa phương án:
* Vai trò của câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn đa phương án: câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn đa phương án dùng để đánh giá mức độ kiến thức khác nhau. Kiến thức (K) được phân loại theo nhiều cách nhưng người ta thường chia kiến thức làm 2 mức trình độ:
·        K1: nhớ lại hoặc nhận biết                         K2: áp dụng
Học viên phải suy nghĩ về công dụng của mỗi thành phần trong vữa, thì mới trả lời đúng được câu hỏi này (trình độ K2)
*Cấu trúc và cách viết: câu hỏi lựa chọn là loại câu hỏi gồm 2 phần;
· Phần thân chung hay phần cốt lõi: có thể là một cụm từ, một mệnh đề, một câu hoàn chỉnh hoặc một sự kiện. Nếu bài thi có nhiều câu hỏi lựa chọn thì phần thân của phần này không được gợi ý câu trả lời cho các câu hỏi khác.
Phần cốt lõi có thể là một câu hỏi hoàn chỉnh, có thể là những phần không hoàn chỉnh 
·Phần trả lời:gồm 4 hoặc 5 câu trả lời trong đó cần viết sao cho để chỉ có một câu đúng hoặc đúng nhất. các câu trả lời còn lại đều là câu “ nhiễu”, “ đánh lạc” có vẻ như hợp lý buộc học sinh phải cân nhắc, lựa chọn.
Các câu trả lời thường được đánh dấu thứ tự bằng các chữ in hoa ( A,B,C,D) hoặc chữ thường( a,b,c,d….). Khi các câu trả lời có các yếu tố chung thì phải đặt các yếu tố chung này vào phần thân của câu hỏi.
*Những yêu cầu của phần thân chung hay câu cốt lõi:
      Để xây dựng các câu hỏi lựa chọn đa phương án tốt đòi hỏi không những phải hiểu biết chuyên môn mà cỏn phải đảm bảo những yêu cầu sau:
-   Phần thân chung, phấn cốt lõi phải có ý nghĩa
-   Phần thân chung, cốt lõi tốt nhất chính là một câu hỏi kiểm tra điền khuyết tốt.phần thân chung hay câu cốt lõi cần nêu rõ vấn đề để trong câu trả lời rõ ràng chỉ có một đáp án đúng.
-  Diễn đạt phần thân chung , cốt lõi bằng từ ngữ rõ ràng và đơn giản.vấn đề trong phần cốt lõi phải được diễn đạt càng chính xác càng tốt, không nên dùng ngôn từ hoặc câu cú phức tạp.
-  Nếu phần cốt lõi chứa một quan niệm thì phải nói rõ đó là quan niệm
-  Không kết thúc phần cốt lõi bằng các từ để lộ ý trả lời
-  Tất cả các câu trả lời nên có cùng dạng thức ngữ pháp
-  Tất cả các câu trả lời nên có độ dài như nhau.Nghiên cứu cho thấy câu trả lời dài hơn thường là đáp án. Những học viên quen làm bài kiểm tra nhanh chóng nhận ra điều đó.
-  Tất cả các câu gây“nhiễu” đều có vẻ đúng.
-  Tránh dùng phủ định trong phần cốt lõi; nghiên cứu cho thấy học viên trả lời kém hơn khi các câu cốt lõi có những tuyên bố phủ định. Những từ kiểu như “không”, “ chẳng” thường bị bỏ qua.
-  Tránh đặt câu trả lời theo khuôn mẫu: hãy xếp đáp án một cách ngẫu nhiên cho mỗi câu hỏi kiểm tra. Nghiên cứu cho thấy câu trả lời “B” thường là câu đúng. Những học sinh thông minh se biết điều này.
-  Không để lộ gợi ý trả lời cho câu hỏi này trong một câu khác.
- Tránh những câu trả lời kiểu: tất cả những gì ở trên hoặc không phải những gì ở trên. Nếu một câu trả lời là “ tất cả những gì ở trên” và học viên chỉ thấy có 2 câu trả lời đúng, vậy tức là câu “ tất cả những gì ở trên” chính là đáp án. Tương tự, nếu học viên có thể tìm được một đáp án đúng, thì câu trả lời “ không phải những gì ở trên” bị loại.
-  Tránh dùng thể tuyệt đối: nên tránh dùng những từ luôn luôn, không bao giờ, tốt nhất, kém nhất…trong câu cốt lõi và câu trả lời.
*Cách cho điểm: Với mỗi câu chọn 1 trong 5 hoặc chọn 1 trong 4 , nếu chọn đúng như đáp án thì được số điểm quy định (thông thường là 1 điểm cho mỗi câu chọn đúng), nếu chọn sai thì 0 điểm.
* Ưu điểm của trắc nghiệm đa phương án:
 - Để trả lời câu hỏi lựa chọn đa phương án, học viên phải suy nghĩ để lựa chọn được câu trả lời đúng, tránh được các câu trả lời “ đánh lạc” chứ không chỉ sử dụng trí nhớ đơn thuần. Như vậy câu hỏi lựa chọn đa phương án có thể kiểm tra được kiến thức ở mức cao hơn.
 - Trong một bài thi có thể có nhiều câu hỏi lựa chọn đa phương án, mỗi câu lại có thể đề cập đến những chủ đề khác nhau, thời gian trả lời nhanh nên có thể hỏi trên phương diện rộng của chương trình, do đó có thể làm tăng độ giá trị.
 - Chấm điểm rất nhanh và lại rất chính xác nên tiết kiệm được thời gian chấm bài. Thậm chí có thể để trợ lý hoặc nhân viên chấm mà vẫn đảm bảo độ chính xác. Vì vậy, câu hỏi lựa chọn đa phương án thường có độ tin cậy cao nếu các câu trả lời “ đánh lạc” không quá “ ngô nghê” để học viên nhận biết một cách dễ dàng.
* Nhược điểm:
 - Vì mỗi câu hỏi lựa chọn đa phương án chỉ có một câu trả lời đúng, nên nếu học viên biết trước, học viên sẽ không cần đọc các câu trả lời khác. Trong trường hợp này những câu “đánh lạc” hay việc lựa chọn sẽ không còn ý nghĩa.
- Câu hỏi lựa chọn đa phương án có ưu điểm trả lời nhanh nhưng soạn chúng lại mất nhiều thời gian. Nhiều khi rất khó tìm được những câu “đánh lạc’ cho có vẻ hợp lý.
- Vì khó soạn nên nhiều khi câu hỏi lại dễ tập trung vào những kiến thức không quan trọng và do đó sẽ làm giảm tính giá trị của câu hỏi.
*Những điểm cần lưu ý khi viết câu hỏi lựa chọn đa phương án
- Các câu trả lời cho thân chung không nên dưới 4 vì quá ít khả năng để lựa chọn, nhưng cũng không nên quá 5 vì càng nhiều khả năng lựa chọn thì khi soạn càng khó tìm ra câu trả lời “ nhiễu” ( đánh lạc) cho có vẻ hợp lý.
- Khi không tìm ra được ít nhất 3 câu trả lời đánh lạc hướng có vẻ hợp lý hoặc có thêm 5 câu trả lời hợp lý thì nên chuyển sang câu hỏi đúng sai.
- Cố gắng tìm các yếu tố gây nhiễu, đánh lạc hướng một cách logic và hợp lý. Mỗi yếu tố nhiễu phải có nội dung, bản chất liên quan đến câu hỏi.các âu trả lời nhiễu không liên quan đến câu hỏi thì không thể đánh lạc được học viên, khi đó các khả năng lựa chọn sẽ giảm và tính giá trị của câu hỏi cũng giảm.
- Cố gắng viết sao cho câu nhiễu tương đối giống câu đúng cả về nội dung và hình thức để học viên phải suy nghĩ lực chọn.
- Khi các câu trả lời có liên quan đến các số, nên bố trí các số theo thứ tự từ thấp đến cao hoặc ngược lại.
- Trong một bài thi nếu có nhiều câu phải lựa chọnn nên sắp xếp các câu trả lời đúng rải đều ở các ô chữ cái đứng đầu câu.
5. Những điều cần tránh khi xây dựng ngân hàng câu hỏi
Những câu hỏi trắc nghiệm khách quan ở trên đều có nêu các nguyên tắc hay yêu cầu khi soạn chúng. Bên cạnh ngững điều đó thì có một số điều đã được kiểm nghiệm trong thực tế và cần tránh khi xây dựng ngân hàng câu hỏi:
- Chưa kiểm tra ngữ pháp Tiếng việt lần cuối, chưa kiểm tra câu hỏi đã được sử dụng ở kì kiểm tra trước đó hay chưa? độ khó của câu hỏi như thế nào, ngày đưa câu hỏi vào phần mềm, mã câu hỏi?
- Ra hàng loạt câu hỏi rồi sau đó mới đưa ra câu trả lời cho từng câu hỏi.
- Xây dựng câu hỏi một cách chủ quan theo ý của người ra câu hỏi, không dựa vào kết cấu của giáo trình (theo chương, theo bài học). Cơ cấu câu hỏi phải dựa vào tầm quan trọng của từng chương, bài.
- Phần đáp án hoặc quá rõ ( người làm bài tuy khong có chuyên môn vẫn có thể trả lời được) hoặc quá chung chung ( gây tranh cãi).
- Các câu trả lời loại bỏ nhau.
- Viết các câu trả lời cùng một lúc. Các câu trả lời đúng nên viết trước.
- Thiếu căn cứ đối với các câu trả lời sai. Các câu trả lời sai phải hợp lý, nên dùng các từ quen thuộc đồi với người làm bài trong các câu trả lời sai, nếu có từ dễ nhận trong câu trả lời đúng thì nên để các từ này xuất hiện trong các câu trả lời sai.
- Dùng nhiều các từ thái quá, mang tính tuyệt đối hóa như “ tất cả”, “ luôn luôn”, “ không bao giờ”, “ hiếm khi”………………..hoặc các từ có ý nghĩa mập mờ như: “ thường là”, “ tiêu biểu là”, “ có lẽ” hoặc các từ nhóm “ tất cả những câu trên là đúng”, “không câu nào trên đây là đúng”………………..cần thận trọng khi dùng các từ/ cụm từ vừa nêu.
- Dùng các câu phủ định 2 lần.
-.Đưa ra quá nhiều câu trả lời, tối đa nên 4.
-.Hình thức bên ngoài của các câu trả lời khác xa nhau. Các câu trả lời dạng lựa chọn nên có cùng độ dài và cấu trúc ngữ pháp.
-.Phần đáp án có các nội dung quá sát nhau
-.Một số câu hỏi cho gợi ý trả lời cho các câu hỏi khác
-.Lặp lại nội dung hỏi trong các câu hỏi khác nhau (toàn bộ câu hỏi hoặc một phần câu hỏi) tuy hình thức trình bày các câu hỏi khác nhau.
-.Dùng từ địa phương trong các câu hỏi
-.Tránh dùng từ quá chuyên sâu, phạm vi sử dụng quá hẹp ở các kỳ kiểm tra cấp thấp.
-.Xây dựng câu hỏi trong thời gian quá ngắn ( một vài ngày………….)
-.Thiếu hướng dẫn cơ bản cho người làm bài ( chữ hoa…………………)
-.Câu hỏi mang tính giải thích, dài, nhiều mệnh đề. Nên dùng câu ngắn, có kết cấu câu rõ rang (chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ…………). Nếu câu hỏi không rõ, có thể hiểu nội dung khác nhau thì cả người có trình độ chuyên môn cao vẫn có thể trả lời sai.
-.“Bê” toàn bộ một câu, một cụm từ có sẵn trong giáo trình hoặc trong phần câu hỏi vào phần đáp án.
-.Sự không đồng nhất về khung câu các câu hỏi (phông chữ, kích thước chữ,…..).

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHUẨN HÓA DỮ LIỆU VÀ NHẬP – XUẤT NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BẰNG PHẦN MỀM
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I. Mở Ngân Hàng Câu Hỏi
Bước 1 : Khởi tạo giao diện MS WORD để làm việc
- Vào thực đơn Quản Lý Giao Diện MS WORD / Chọn mục Khởi Tạo Giao Diện MS WORD
Kết quả : Trên khung giao diện xuất hiện khung chương trình MS WORD (Ứng dụng cho bộ soạn thảo văn bản Microsoft Office 2000/XP/2003)
Bước 2 : Mở tập tin chứa nguồn dữ liệu cần chuẩn hóa. Dữ liệu là nội dung các câu hỏi trắc nghiệm cần nhập vào cơ sở dữ liệu
- Vào thực đơn Quản Lý Giao Diện MS WORD / Chọn mục Mở Ngân Hàng Câu Hỏi Cần Xử Lý
- Nội dung tập tin mở được chèn thêm vào khung làm việc. Nội dung là văn bản và hình ảnh, hình ảnh đặt chế độ In Line With Text. Hình ảnh là 1 ảnh duy nhất trong nội dung câu hỏi, đáp án chỉ có văn bản.
Bước 3 : Nếu văn bản đang ở chế độ phông chữ Unicode thì ta chuyển sang TCVN
- Bôi đen toàn bộ văn bản (Ctrl + A)
- Sao chép (Ctrl + C) nội dung văn bản vào bộ nhớ đệm (Clipboard).
- Sử dụng bộ chuyển đổi Unikey Toolkit (Ctrl + Shift + F6) của phần mềm Unikey để chuyển đổi phông từ nguồn Unicode sang đích TCVN3
- Sau khi chuyển đổi xong, ta ấn dán (Ctrl + V) trở lại khung làm việc
- Kết quả sau khi chuyển đổi, nội dung văn bản ở dạng TCVN3
II. Thay Thế Nguồn Dữ Liệu Về Dạng Mẫu Chuẩn 1
Bước 1 : Chuẩn Hóa Phần Bắt Đầu Của Câu Hỏi
- Vào thực đơn Chuẩn Hóa Câu Hỏi Về Mẫu 1 / Chọn mục Thay Thế Dữ Liệu Để Chuẩn Hóa Về Mẫu 1
- Trong giao diện thay thế dữ liệu, dựa vào hình thức nhập phần câu hỏi để nhập dữ liệu :
+ Bắt đầu thường là : Enter và 1 phần nội dung (để trống, hoặc là “Câu”, “Câu Số”)
+ Tìm Lặp : chọn số lặp từ số bắt đầu đến số kết thúc
+ Kết thúc : là chuỗi phần kết thúc sau số (để trống, hoặc là “:”, “.”)
-> Nội dung tìm kiếm được ghép bởi : phần bắt đầu, số lặp, phần kết thúc.
+ Nhập phần thay thế : thường bắt đầu là Enter, phần nội dung là “<CAU HOI>”
- Để kiểm tra, ta ấn nút Tô Màu Các Vị Trí Tìm Thấy : chương trình sẽ tô màu cho các vị trí tìm thấy trong văn bản, những vị trí tô màu đó sẽ được thay thế khi thực hiện chương trình
- Để thực hiện thay thế, ta ấn nút Thay Thế Nội Dung Tìm : chương trình sẽ tiến hành thay thế toàn bộ các vị trí tìm thấy bằng nội dung thay thế.
- Kết quả sau khi thay thế, phần bắt đầu sẽ được thay thế bằng <CAU HOI>
Bước 2 : Chuẩn Hóa Phần Đáp Án Đúng Của Câu Hỏi
- Giả sử đáp án A là đáp án đúng, ta nhập dữ liệu tìm :
+ Phần bắt đầu : thường là Enter, nội dung là “A.”
+ Phần tìm lặp bỏ tích để chương trình không chèn phần số lặp và phần kết thúc vào nội dung tìm
+ Phần thay thế : bắt đầu bằng Enter, đáp án đúng nên nội dung là “<DAP AN>@”
- Để thực hiện thay thế, ta ấn nút Thay Thế Nội Dung Tìm. Khi đó toàn bộ nội dung “A.” sẽ thay bằng “<DAP AN>@”
Bước 3 : Chuẩn Hóa Phần Đáp Án Còn Lại Của Câu Hỏi
- Giả sử đáp án B, C, D là đáp án còn lại, ta nhập dữ liệu tìm :
+ Phần bắt đầu : thường là Enter, nội dung là “B.”
+ Phần tìm lặp bỏ tích để chương trình không chèn phần số lặp và phần kết thúc vào nội dung tìm
+ Phần thay thế : bắt đầu bằng Enter, đáp án đúng nên nội dung là “<DAP AN>”
- Để thực hiện thay thế, ta ấn nút Thay Thế Nội Dung Tìm. Khi đó toàn bộ nội dung “B.” sẽ thay bằng “<DAP AN>”
- Lặp lại công việc này nhưng phần nội dung bắt đầu là “B.” sẽ được thay thế bằng “C.”, rồi sau đó là “D.”
- Kết quả sau khi thực hiện thay thế toàn bộ phần đáp án bằng “<DAP AN>”
Bước 4 : Thực hiện xóa dữ liệu thừa trên khung làm việc
- Vào thực đơn Chuẩn Hóa Câu Hỏi Về Mẫu 1 / Chọn mục Xóa Bỏ Các Dấu Enter Thừa Trong Khung MS WORD
Kết quả là các dữ liệu thừa : enter, tab, dấu cách… sẽ được loại bỏ khỏi nội dung đang làm việc
Bước 5 : Chèn <MUC KHO> và <DAO DAP AN> vào các câu hỏi sau khi thay thế
- Vào thực đơn Chuẩn Hóa Câu Hỏi Về Mẫu 1 / Chọn mục Chèn <MUC KHO> và <DAO DAP AN> vào <CAU HOI>
Kết quả là phía dưới mỗi câu hỏi trắc nghiệm sẽ có thêm mục mức khó = 1 và đảo đáp án = true
Bước 6 : Cập nhật mức khó của câu hỏi theo số dấu sao trước nội dung câu hỏi
- Vào thực đơn Chuẩn Hóa Câu Hỏi Về Mẫu 1 / Chọn mục Thay Thế Mức Khó Câu Hỏi Chuẩn Mẫu 1 Theo Dấu Sao 
- Để kiểm tra những mức khó của câu hỏi, ta ấn nút Tô Màu Các Vị Trí Tìm Thấy. Khi đó chương trình sẽ tô màu các câu hỏi có mức khó <> 1. Chương trình tô màu khác nhau cho các mức khó khác nhau.
- Để thực hiện thay thế mức khó, ta ấn nút Thay Thế Nội Dung Tìm. Kết quả là nội dung sẽ thay đổi giá trị mức khó của câu hỏi theo dấu sao trong nội dung. Màu sắc những câu hỏi thay thế sẽ được tô màu cho người dùng biết.
Bước 7 : Cập nhật nội dung câu hỏi sau khi cập nhật mức khó
- Sau khi cập nhật mức khó, phần nội dung vẫn còn dư thừa phần dấu sao. Ta tiến hành xóa bỏ các dấu sao thừa khỏi nội dung câu hỏi.
- Ta vào thực đơn Chuẩn Hóa Câu Hỏi Về Mẫu 1 / Chọn mục Chuẩn Hóa Dữ Liệu Sau Mục <CAU HOI>
- Kết quả là phần nội dung câu hỏi sẽ được chuẩn hóa và xóa hết các dấu sao thừa. Ta nên thực hiện cập nhật mức khó theo số dấu sao trước khi thực hiện công việc này.
III. Phân Tích Dữ Liệu Mẫu Chuẩn 1 và Chuyển Về Mẫu Chuẩn 2
- Vào thực đơn Chuẩn Hóa Câu Hỏi Về Mẫu 1 / Chọn mục Phân Tích Mẫu Chuẩn 1 Về Mẫu 2
Bước 1 : Phân tích nội dung câu hỏi thành mảng câu hỏi trắc nghiệm
- Ấn nút Phân Tích Dữ Liệu
- Kết quả sẽ tách nội dung trên khung làm việc thành 1 mảng các câu hỏi. Mỗi câu hỏi gồm đầy đủ toàn bộ phần nội dung câu hỏi. Số lượng câu hỏi phân tích sẽ được báo lại cho người dùng biết.
Bước 2 : Phân tích phần tử câu hỏi thành chi tiết từng thành phần nội dung
- Ấn nút Phân Tích Câu Hỏi
- Kết quả phân tích của mỗi phần tử trong mảng câu hỏi thành từng phần chi tiết : nội dung, đáp án, mức khó, đảo đáp án.
- Nội dung cơ bản của câu hỏi được hiển thị trong danh sách, ta muốn xem câu hỏi nào thì kích vào câu hỏi đó. Trường hợp muốn tìm nội dung câu hỏi trên khung làm việc thì ta kích đúp vào câu hỏi đó trong danh sách, chương trình sẽ tìm kiếm và tô màu câu hỏi đó trong khung làm việc
Bước 3 : Xuất chi tiết câu hỏi sang bảng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm (Mẫu chuẩn 2)
- Ấn nút Xuất Ra Bảng Câu Hỏi
- Kết quả mảng câu hỏi được xuất ra bảng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm theo mẫu chuẩn 2. Ta lưu lại tập tin kết quả này để sau này nhập vào cơ sở dữ liệu.
IV. Kết Nối Cơ Sở Dữ Liệu
- Vào thực đơn Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu / Chọn mục Kết Nối Cơ Sở Dữ Liệu
1, Kết nối cơ sở dữ liệu MS Access
- Để kết nối đến CSDL ACCESS, ta nhập các thông tin :
+ Đường dẫn đến tập tin CSDL Access trong máy tính
+ Trường hợp CSDL có mật khẩu, ta chọn mục CSDL Có Đặt Mật Khẩu và nhập mật khẩu để chương trình kết nôi
- Ấn nút Chấp Nhận để thực hiện kết nối đến cơ sở dữ liệu.
2, Kết nối cơ sở dữ liệu MS SQL Server 2005
- Để kết nối đến CSDL SQL Server, ta nhập các thông tin :
+ Tên máy chủ chứa cơ sở dữ liệu
+ Tên cơ sở dữ liệu làm việc
+ Trường hợp kết nối đến máy tính trong mạng, chương trình sẽ yêu cầu nhập tài khoản đăng nhập.
- Ấn nút Chấp Nhận để thực hiện kết nối đến cơ sở dữ liệu.
V. Quản Lý Môn Thi và Nhập Câu Hỏi Tự Động Từ Chuẩn 2 Vào CSDL
- Vào thực đơn Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu / Chọn mục Nhập Câu Hỏi Vào CSDL Qua Tập Tin WORD
Bước 1 : Tạo môn thi trắc nghiệm mới
- Ấn nút Thêm Môn, sau đó nhập các thông tin về môn thi (mã môn, tên môn) vào các ô nhập liệu.
- Ấn nút Ghi Lại để thực hiện ghi môn thi mới vào cơ sở dữ liệu.
Bước 2 : Nhập ngân hàng câu hỏi vào môn thi từ tập tin nguồn dữ liệu
- Lựa chọn môn thi cần thêm câu hỏi trong danh sách các môn thi được liệt kê
- Ấn nút Tìm File, sau đó tìm đến tập tin chứa nguồn ngân hàng câu hỏi theo chuẩn mẫu 2
- Sau đó ấn nút Phân Tách Câu Hỏi Trong File, chương trình sẽ yêu cầu bạn xác nhận Chấp Nhận phân tách dữ liệu
- Kết quả sau khi phân tách sẽ được liệt kê để người dùng kiểm tra lại. Trường hợp cần cập nhật lại, chương trình cho phép bạn ghi lại sự thay đổi trên từng câu hỏi trước khi lưu lại vào cơ sở dữ liệu.
- Để chấp nhận ghi lại danh sách câu hỏi, ấn nút Cập Nhật Câu Hỏi Vào CSDL. Chương trình sẽ yêu cầu bạn xác nhận lại trước khi thực hiện yêu cầu này.
- Sau khi ghi xong thành công, chương trình sẽ thông báo lại cho người thực hiện biết. Khi đó người thực hiện ấn nút Đóng Lại trên khung kết quả.
VI. Xuất Đề Thi Trắc Nghiệm Từ CSDL Ra MS WORD
- Vào thực đơn Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu / Chọn mục Xuất Đề Thi Trắc Nghiệm Từ CSDL Ra MS WORD
Bước 1 : Thiết lập cấu trúc xuất đề thi cho môn thi trong mục Cài Đặt Môn Thi
- Chọn môn thi trắc nghiệm trong danh sách, sau đó ấn nút Đọc Thông Tin để xem các thiết lập trước đó.
- Khi thông tin môn thi (số câu thi, thời gian thi) hiển thị, người dùng có thể thay đổi các thông tin theo yêu cầu (số câu trong bài thi, thời gian làm bài, số câu tương ứng với mỗi mức khó).
- Nếu trong bài thi các câu hỏi ở các mức khó được trộn lẫn với nhau thì tích chọn mục Đảo Câu Các Mức Khó. Nếu không thì các câu hỏi sẽ xuất hiện theo thứ tự mức khó, tuy nhiên trong mỗi mức khó thì số câu hỏi cũng được trộn ngẫu nhiên với nhau.
- Khi đã đồng ý với sự thay đổi thiết lập, người dùng tích vào ô Chấp Nhận Lưu. Khi đó nút Ghi Các Thiết Lập Về Môn Thi sẽ sáng lên và cho người dùng kích để lưu lại các thiết lập về môn thi vào CSDL.
Bước 1 : Thực hiện xuất đề thi trắc nghiệm ra WORD trong mục Xuất Đề Thi
- Nhập các thông tin thiết lập về môn thi sẽ xuất ra Word
+ Tiêu đề môn thi : các thông tin nằm trong bảng tiêu đề phía trên của đề thi
+ Thông tin sinh viên dự thi sẽ ghi vào trong đề thi : mã sinh viên (SBD), họ và tên, ngày sinh.
+ Phần kết thúc : ghi chú của giáo viên đối với sinh viên dự thi.
+ Số lượng đề thi : số lượng đề thi sẽ xuất ra word, trong đó mỗi đề thi sẽ nằm trên 1 tập tin Word.
+ Tùy chọn Tạo đề riêng biệt : các câu hỏi trong đề thi khác nhau được lấy ngẫu nhiên trong CSDL
+ Tùy chọn Tạo đề thi chung : các câu hỏi trong đề thi giống nhau nhưng đảo nằm ở các vị trí khác nhau trong đề thi
+ Cài đặt phông chữ, kích cỡ chữ trong đề thi sẽ xuất ra
+ Thiết lập thư mục nơi chứa đề thi được lưu lại sau khi chương trình xuất ra Word xong
+ Thiết lập việc in kèm bảng đáp án : bảng đánh dấu cho sinh viên, bảng đáp án của mỗi đề thi, bảng đáp án thi trên phiếu.
- Sau khi thiết lập xong, ta ấn nút lệnh Xuất Đề Thi để tiến hành công việc
- Chương trình sẽ yêu cầu người dùng xác nhận lại các thông tin xuất đề thi theo thiết lập
- Sau khi xuất kết quả thành công, chương trình sẽ thông báo lại cho người dùng biết và thể hiện thời gian cần thiết để thực hiện công việc xuất đề thi.
- Kết quả thu được là 1 danh sách các tập tin Word chứa thông tin, ví dụ khi ta xuất 4 đề thi ta sẽ nhận được các tập tin sau :
+ 4 tập tin Word chứa 4 đề thi có mã đề thi khác nhau
+ 1 tập tin chứa bảng đánh dấu cho sinh viên
+ 1 tập tin chứa 4 bảng đáp án tương ứng với bảng đánh dấu của sinh viên (đáp án được bôi đen hoặc trắng tùy theo thiết lập)
+ 1 tập tin chứa bảng đáp án các đề thi dạng tổng hợp. Bảng đáp án này khi sử dụng trên phần mềm KENTEST sẽ làm cơ sở chấm thi khi tổ chức 1 kỳ thi trắc nghiệm trên phiếu tô đáp án trắc nghiệm
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2.3 Kết luận 
Việc ứng dụng phần mền này vào việc biên soạn và trộn các đề thi trắc nghiệm sẽ giúp cho giáo viên thực hiện in các bộ đề thi  một cách khoa học và khách quan 
Người viết báo cáo 

                              

        (Ký và ghi rõ họ tên)
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